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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1:  Hai vật có khối lượng m1 < m2 rơi tự do tại cùng một độ cao với vận tốc tương ứng khi chạm đất là v1 và v2. Kết luận nào sau đây đúng?

A.   v1 = v2.    
B.  v1 < v2.     
C.  v1 > v2.
D.   v2 ≥ v1.
Câu 2:  Hợp lực của hai lực 
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 hợp với nhau một góc 
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Câu 3:  Thành tựu nghiên cứu của Vật lí được coi là có vai trò quan trọng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba về

A. nhiệt động lực học.
B. lực vạn vật hấp dẫn. 

C. điện tử, chất bán dẫn và vi mạch.
D. cảm ứng điện từ. 
Câu 4:  Gọi v0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và quãng đường s  trong chuyển động thẳng nhanh dần đều theo một chiều

A.  v2 – v02 = 2as (a và v0 trái dấu). 

B.  v2 – v02 = 2as (a và v0 cùng dấu). 

C.  v – v0= 2as (a và v0 cùng dấu). 

D.  v2 – v02 = as (a và v0 cùng dấu). 
Câu 5:  Sai số tỉ đối của phép đo đại lượng A được tính bằng công thức
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Câu 6:  Theo định luật 3 Newton thì lực và phản lực là cặp lực

A.  có cùng điểm đặt.  

B.  xuất hiện và mất đi đồng thời.

C.  cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.

D.  cân bằng. 
Câu 7:  Nếu hợp lực tác dụng vào vật có huớng không đổi và có độ lớn tăng lên 3 lần thì ngay khi đó

A.  vận tốc của vật tăng lên 3 lần.     

B.  vận tốc của vật gảm đi 3 lần.

C.   gia tốc của vật giảm đi 3 lần.

D.  gia tốc của vật tăng lên 3 lần.    
Câu 8:  Gọi 
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Câu 9:  Gọi g là gia tốc rơi tự do, một vật rơi tự do từ độ cao 
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 xuống đất, vận tốc vật khi chạm đất 
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Câu 10:  Hai lực có độ lớn bằng 
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 Hợp lực của hai lực này không thể có độ lớn 
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Câu 11:  Vận tốc trung bình được tính bằng

A.  độ dịch chuyển nhân với khoảng thời gian dịch chuyển.

B.  quãng đường đã đi nhân với khoảng thời gian đi hết quãng đường đó.

C.  độ dịch chuyển chia cho khoảng thời gian dịch chuyển.

D.  quãng đường đã đi chia cho khoảng thời gian đi hết quãng đường đó.
Câu 12:  Chuyển động chậm dần có đặc điểm
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B.  a > 0, v > 0.
C.  a < 0, v < 0.     D.  [image: image38.png]
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Câu 13:  Chọn phát biểu đúng?

A.  Vật luôn chuyển động theo hướng tác dụng của lực. 

B.  Vận tốc của vật chỉ thay đổi khi hợp lực tác dụng lên vật khác không.

C.  Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được.

D.  Nếu thôi tác dụng lực vào vật thì vật dừng lại. 
Câu 14:  Biết 
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 là độ dịch chuyển 20 m về phía đông còn 
[image: image41.wmf]2

d

r

 là độ dịch chuyển 6 m về phía tây. Thì độ dịch chuyển tổng hợp 
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A.  d = 14 m hướng đông.
B.  d = 14 m hướng tây.

C.  d = 26 m hướng đông.
D.  d = 26 m hướng tây.
Câu 15:  Một vật được ném từ độ cao 
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 với vận tốc ban đầu 
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 theo phương nằm ngang, gọi g là gia tốc rơi tự do. Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì công thức tính tầm bay xa 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Một ô tô có khối lượng 2 tấn chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ trên đường nằm ngang. Sau 25 s đạt tốc độ 36 km/h.  Hệ số ma sát của xe với mặt đường là 0,02. Biết lực kéo động cơ song song với mặt đường. Lấy 
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 Tính

a. Gia tốc của ô tô.

b. Quãng đường ô tô đi được sau 10s kể từ lúc xuất phát.

c. Độ lớn của lực kéo.

d. Khi ô tô đi được quãng đường 500m người lái xe tắt máy. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc tắt máy thì xe dừng lại?

Câu 2: (2 điểm) Một vật được thả rơi từ độ cao 20 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do 
[image: image50.wmf]2

g10m/s.

=


a.Tính vận tốc của vật trước khi chạm đất?

b.Tính thời gian vật rơi?

c. Giả sử vật được thả ở độ cao h xuống đất trong 1s cuối cùng đi được quãng đường 10m. Tính h?

------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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